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Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư. 

 Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (Gọi tắt là DNA) đang có nhu cầu mua sắm 

đơn hàng vật tư trong ngành - Bi thép, tấm lót máy nghiền năm 2027. Để có cơ sở lập 

kế hoạch phù hợp với giá cả thị trường và tình hình thực tế của DNA, kính mời các 

nhà cung cấp vật tư có đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham 

gia báo giá. 

I. THÔNG TIN VÀ YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA, VẬT TƯ 

1. Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư trong ngành - Bi thép, tấm lót máy nghiền năm 

2027 

2. Danh mục vật tư, hàng hóa, số lượng và quy cách:  

- Tên/chủng loại hàng hóa/quy cách, đặc tính kỹ thuật: Các chủng loại hàng 

hóa, vật tư như danh mục nêu tại Cột 2, 3 Phụ lục 1 kèm theo.  

- Số lượng/khối lượng cung cấp: Khối lượng yêu cầu cung cấp đối với từng 

chủng loại vật tư nêu tại Cột 6 Phụ lục 1 kèm theo.  

3. Yêu cầu về nhà sản xuất (hãng sản xuất), xuất xứ hàng hóa:  

- Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. 

Trong biểu giá chào giá nhà cung cấp phải điền rõ nhà sản xuất vào Cột 4; nguồn 

gốc, xuất xứ của hàng hóa ghi vào Cột 5 Phụ lục 2.  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng, tiến độ cung cấp:  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2027.  

- Tiến độ thực hiện: Trong vòng 45 ngày hoặc có thông báo giao hàng của 

DNA. 

5. Địa điểm giao nhận: Kho của DNA tại Thôn 3, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm 

Đồng (Nhà cung cấp tự xuống hàng và chuyển vào kho của DNA).  

Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá hàng hóa theo Phụ lục số 02 của văn 

bản này. 

II. CÁC YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN NỘP BẢNG BÁO GIÁ 

1. Yêu cầu bảng báo giá: 
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- Nhà cung cấp tham gia báo giá chuẩn bị 01 bảng báo giá dự toán (báo giá 

bản giấy hoặc bản scan), điền đầy đủ các thông tin theo mẫu tại Biểu mẫu Phụ lục 

2 kèm theo.  

- Hiệu lực bảng báo giá tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.  

2. Chỉ dẫn nộp bảng báo giá: 

- Địa chỉ nộp, tiếp nhận Bảng báo giá:  

+ Tổ tư vấn mua sắm vật tư - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV  

+ Địa chỉ: Thôn 3, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. 

+ Điện thoại: 0828.123355; 

- Ngoài ra nhà cung cấp có thể gửi bảng báo giá (bản scan) qua địa chỉ email: 

dnakehoach@gmail.com.  

- Thời điểm hết hạn tiếp nhận bảng báo giá: trước 16h00 phút ngày 09 tháng 

11 năm 2026.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Giám đốc (ecopy; để b/c);  

- Trang Web TKV (Đăng tải); 

- Trang Web DNA (Đăng tải);  

- Phòng KTTH (e-copy, t/h);  

- Lưu: VT.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nhường 
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PHỤ LỤC 1 

CHI TIẾT THÔNG TIN, YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA 

STT 
Tên, chủng loại 

vật tư 
Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm Đối tượng sử dụng ĐVT Số lượng 

 

1 2 3 4 5 6  

1 Bi thép  

- Bi thép chịu mài mòn cao, thành phần hóa 

học: 

+ C: 2,20-3,30 %; 

+ Si: ≤1,20 %; 

+ Mn: 0,30-1,50 %; 

+ S: ≤0,10 %; 

+ P: ≤0,10 %; 

+ Cr: ≥14,00 %; 

+ Ni: 0,25-0,40 % 

- Độ cứng: ≥58 HRC; 

- Làm việc liên tục trong môi trường kiềm có 

nồng độ cao, Nk ≥ 170 g/l. 

       

- Đường kính bi: Φ100 mm Khu A-04 Tấn 40  

- Đường kính bi: Φ80 mm Khu A-04 Tấn 27  

2 
Tấm lót hình bán 

nguyệt 

- Kích thước: L955×W150×H125 mm;  

- Vật liệu: 120Mn16Cr3Ni; 

- Đảm bảo lắp đặt phù hợp với thân máy 

nghiền bi của DNA. 

Sửa chữa, thay thế 

bộ tấm lót máy 

nghiền A-

04YH1S001a,c 

Tấm 384  
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STT 
Tên, chủng loại 

vật tư 
Quy cách/thông số kỹ thuật/danh điểm Đối tượng sử dụng ĐVT Số lượng 

 

1 2 3 4 5 6  

3 
Tấm lót hình chữ 

nhật 

- Kích thước: L955×W150×H80 mm;  

- Vật liệu: 120Mn16Cr3Ni; 

- Đảm bảo lắp đặt phù hợp với thân máy 

nghiền bi của DNA. 

Sửa chữa, thay thế 

bộ tấm lót máy 

nghiền A-

04YH1S001a,c 

Tấm 768  

4 
Tấm gông tấm lót 

chân 

- Kích thước: L457×W180×H70 mm; 

- Vật liệu: 120Mn16Cr3Ni; 

- Đảm bảo lắp đặt phù hợp với thân máy 

nghiền bi của DNA. 

Sửa chữa, thay thế 

bộ tấm lót máy 

nghiền A-

04YH1S001a,c 

Tấm 336  

5 Tấm lót đầu thùng 

- Kích thước: L1269×W615×H138 mm;  

- Vật liệu: 120Mn16Cr3Ni; 

- Đảm bảo lắp đặt phù hợp với thân máy 

nghiền bi của DNA. 

Sửa chữa, thay thế 

bộ tấm lót máy 

nghiền A-

04YH1S001a,c 

Tấm 72  

6 Tấm lót cửa xả bi 

- Kích thước: L790×W460×H125 mm;  

- Vật liệu: 120Mn16Cr3Ni; 

- Đảm bảo lắp đặt phù hợp với thân máy 

nghiền bi của DNA. 

Sửa chữa, thay thế 

bộ tấm lót máy 

nghiền A-

04YH1S001a,c 

Tấm 4  

7 
Tấm lót cạnh cửa 

xả bi 

- Kích thước: L692×W180×H80 mm;  

- Vật liệu: 120Mn16Cr3Ni; 

- Đảm bảo lắp đặt phù hợp với thân máy 

nghiền bi của DNA. 

Sửa chữa, thay thế 

bộ tấm lót máy 

nghiền A-

04YH1S001a,c 

Tấm 8  

8 

Tấm gông tấm lót 

thân nối gần cửa xả 

bi 

- Kích thước: L224×W180×H70 mm;  

- Vật liệu: 120Mn16Cr3Ni; 

- Đảm bảo lắp đặt phù hợp với thân máy 

nghiền bi của DNA. 

Sửa chữa, thay thế 

bộ tấm lót máy 

nghiền A-

04YH1S001a,c 

Tấm 8  
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PHỤ LỤC 02 

Tên nhà cung cấp: ............................................. 

Địa chỉ: ............................................................. 

Số ĐT liên lạc/Email/Fax: ................................ 

BIỂU BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

........., ngày ..... tháng ...... năm 2026 

Căn cứ đề nghị của DNA tại thư ngỏ số ....../DNA-KTTH ngày ….../10/2026. 

Công ty chúng tôi gửi đến Quý Công ty báo giá hàng hóa như sau: 

STT 

Tên vật 

tư/hàng 

hóa 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác, quy 

cách, đặc tính 

kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất 

(Hãng 

sản xuất) 

Xuất 

xứ 

Thời 

gian, 

tiến độ 

thực 

hiện 

Các tài liệu, 

hồ sơ cam kết 

kèm theo 

(thời hạn sử 

dụng/ bảo 

hành…) 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

Giá trị 

chào 

trước 

thuế 

(VND) 

Thuế 

suất 

(…%

) 

Giá trị 

chào sau 

thuế (VND 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1             

2             

(Bằng chữ: ...................................................................) 

- Hiệu lực của Báo giá: ...... ngày kể từ ngày ký;  

- Thời gian thanh toán: ..................................................  

  

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP 

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
 


		Nguyễn Tiến Hoà
	2026-11-03T10:51:09+0700
	Signer's office
	Nguyễn Tiến Hoà
	Signing document


		Nguyễn Văn Nhường
	2026-11-04T07:02:07+0700
	Signer's office
	Nguyễn Văn Nhường
	Signing document


		2026-11-04T08:38:59+0700


		2026-11-04T08:38:59+0700


		2026-11-04T08:38:59+0700




